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GIỚI 

TÍNH
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ĐÓNG 

TIỀN

1 Trần Nguyễn Tuấn Anh TN12DB2 1254030017 Nam 0937739037 Lớp trưởng x

2 Nguyễn Duy Hoàng Dũng TN12DB2 1254030067 Nam 01634953765 Chi hội trưởng x

3 Bùi Nguyễn Gia Mẫn TN12DB2 1254020133 Nam 0902724285 Bí thư x

4 Lưu Tấn Lợi TN12DB2 1254060156 Nam 01645625391 x

5 Nguyễn Ngọc Thùy Trang TN12DB2 1254060445 Nữ 01698483671 x

6 Lê Ngọc Tố Uyên TN12DB2 1254032505 Nữ 0966266989 x

7 Nguyễn Trọng Hùng TN12DB2 1254020097 Nam 01216644622 x

8 Khưu Gia Ý TN12DB2 1254030558 Nữ 0949011427 UV BCH chi Đoàn x

9 Lê Ngọc Kim Phượng TN12DB2 1254020201 Nữ 0939290914 x

10 Hồ Trần Như Ngọc TN12DB2 1254032256 Nữ 0922197275 Lớp phó học tập x

11 Bùi Thị Thu Hằng TN12DB2 1254020064 Nữ 0907382866 x

12 Trần Thị Hà Thanh TN12DB2 1254052144 Nữ 0984778424 x

13 Nguyễn Thị Anh Đào TN12DB2 1254032069 Nữ 01684171732 x

14 Cao Bảo Ngọc TN12DB2 1254010329 Nữ 01639101020 x

15 Nguyễn Thanh Liên TN12DB2 1254020120 Nữ 01269429535 x

16 Trần Thu Hằng TN12DB2 1254030102 Nữ 01669494190 x

17 Nguyễn Ngọc Phương Trinh TN12DB2 1254030472 Nữ 01212454257 Lớp phó phong trào x

18 Trần Thị Kim Ngân TN12DB2 1254032250 Nữ 01269684311 x

19 Nguyễn Phương Anh TN12DB2 1254032010 Nữ 0918372828 x

20 Đinh Trần Nguyên Nam TN12DB2 Nam x

21 Nguyễn Hoàng Huy TN12DB2 1254010180 Nam 0948548537 Chi hội phó x

22 Đồng Thị Thùy Trang TA12DB1 1257050074 Nữ 01887909179 x

23 Nguyễn Vũ Xuân Anh TA12DB1 1257010008 Nữ 0906138285 x

24 Nguyễn Hoàng Thanh Trang TA12DB1 1257010265 Nữ 0933780114 x
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25 Võ Phương Thảo TA12DB1 1257010232 Nữ 01689622666 x

26 Ngô Nhật Trang TA12DB1 1257010264 Nữ 011266741357 x

27 Phạm Việt Anh Thư TA12DB1 1257010254 Nữ 0932679822 x

28 Lê Hòang Trà My TA12DB1 1257010157 Nữ 01629688002 x

29 Nguyễn Thị Ngọc Trân TA12DB1 1257010283 Nữ 01204433571 x

30 Diệp Khánh Kiều TA12DB1 1257010098 Nữ 0973786148 x

31 Nguyễn Hoàng Thy TA12DB1 1257010255 Nữ 01669443991 x

32 Phạm Thị Diệu Hiền TA12DB1 1257010065 Nữ 0902706089 x

33 Lâm Minh Khoa TA12DB1 1257010094 Nam 01684980542 x

34 Phạm Thị Thu Hiền TA12DB1 1257010066 Nữ 0902336018 x

35 Mai Thanh Trúc Giang TA12DB1 1257042115 Nữ 01666778738 x

36 Trần Thị Phưong Thảo TA12DB1 1257010230 Nữ 01687113315 x

37 Nguyễn Thị Yến Nhi TA12DB1 1257010168 Nữ 01687113315 x

38 Đặng Thị Khánh Huyền TA12DB1 1257010077 Nữ 0984043442 x

39 Phùng Thụy Thanh Thúy TA12DB1 1257010248 Nữ 0907522094 x

40 Lê Kim Uyên QT12DB2 1254010639 Nữ 01285810751 x

41 Nguyễn Thị Mai Liên QT12DB2 1254020121 Nữ 01234154624 x

42 Dương Thạch Thảo QT12DB2 1254052228 Nữ 01225069337 x

43 Hà Ngọc Nguyên Thảo QT12DB2 1254052228 Nữ 0903010644 x

44 Châu Bùi Băng Trâm QT12DB2 1254012572 Nữ 0915883990 x

45 Huỳnh Ngọc Trúc Phương QT12DB2 1254022188 Nữ 01223713668

46 Trần Thị Mỹ Anh QT12DB2 1254010028 Nữ 01689831424

47 Bùi Lương Uyển Nhi QT12DB2 1254020164 Nữ 01665745341

48 Nguyễn Phan Khôi Nguyên QT12DB2 1254020158 Nữ 01215474705

49 Phạm Thị Tuyết Hồng QT12DB2 1254012172 Nữ 01695247679

50 Nguyễn Thị Bích Huyền QT12DB2 1254010186 Nữ 01683287404

51 Hoàng Phương Linh QT12DB2 1254010241 Nữ 0933353902

52 Phạm Trần Thủy Tiên QT12DB2 1254010543 Nữ 0933057826 x

53 Phạm Nguyễn Minh Thư QT12DB2 1254010530 Nữ 0942108471 x

54 Nguyễn Đăng Chiến QT12DB2 1254012054 Nam 01696991955

55 Lê Thị Mỹ Duyên QT12DB2 1254020035 Nữ 0906505805
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56 Lê Phan Thu Thảo QT12DB2 1254012477 Nữ 01679561129 x

57 Nguyễn Phi Khánh Phong QT12DB2 Nam 0915844142 x

58 Nguyễn Khắc Chính QT12DB2 1254010057 Nam 0903185624 x

59 Nguyễn Hoàng Minh Duy QT12DB2 1254010076 Nam 01207999919 x

60 Tiêu Trần Nhất Tiên QT12DB2 1254012544 Nam 01696898573 x

61 Phan Thị Bảo Ngọc QT12DB2 1254012338 Nữ 01214528464

62 Trần Gia Đạt QT12DB2 1254022338 Nam 0908171457 x

63 Nguyễn Thị Thúy QT12DB2 1254010506 Nữ 01695272274 x

64 Trần Trọng Phương Uyên QT12DB2 1254010645 Nữ 01286414043

65 Tô Thị Huỳnh Như QT12DB2 1254040331 Nữ 01887248401

66 Lê Thị Thanh Thùy QT12DB2 1254020258 Nữ 01245474477 x

67 Đặng Huyền Trang QT12DB2 1254010548 Nữ 0987126842
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